
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2228 /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày   03   tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm 

sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, vật tư tiêu hao 
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 

sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Tờ 

trình số 1775/TTr-KSBT ngày 27 tháng 8 năm 2021 và Giám đốc Sở Y tế tại 
Báo cáo thẩm định số 295/BC-SYT ngày 30 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sinh 
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phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Gói thầu số 9: 
Mua sắm test 

nhanh xét nghiệm 
định tính kháng 
nguyên SARS-

CoV-2 

12.800.000.000 

Từ nguồn Quỹ 
dự trữ tài chính 
tại Quyết định số 
2141/QĐ-UBND
ngày 25/8/2021 
của UBND tỉnh 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn 

Tháng 
9/2021 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

15 ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 

đồng có 
hiệu lực 

Gói thầu số 10: 
Mua sắm sinh 
phẩm, hóa chất 

xét nghiệm 
SARS-CoV-2  

13.554.850.000 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn 

Tháng 
9/2021 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

07 ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 

đồng có 
hiệu lực 

Gói thầu số 11: 
Mua sắm môi 

trường bảo quản, 
vận chuyển mẫu 
và Que phết thu 

mẫu tỵ hầu, 
tiệt trùng 

1.493.000.000 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn 

Tháng 
9/2021 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

07 ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 

đồng có 
hiệu lực 

Gói thầu số 12: 
Mua sắm bộ 
trang phục 
chống dịch  

6.510.000.000 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn 

Tháng 
9/2021 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

07 ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 

đồng có 
hiệu lực 

Tổng cộng 34.357.850.000      

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 

Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm xác định và giao 

cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu và tổ chức triển 

khai thực hiện mua sắm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản 

hướng dẫn Luật, Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài 
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chính, Công văn số 2148/UBND-TH ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Minh); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Minh 
        
 
 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 
Danh mục các gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, vật tư tiêu hao 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ đầu tư 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2228 /QĐ-UBND 
ngày  03  tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Tên hàng hóa Quy cách 
Đơn vị 
tính 

Số lươṇg Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

1 Gói thầu số 9:  Mua sắm Test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2. 12.800.000.000 

 Test nhanh xét 
nghiệm định 
tính kháng 
nguyên SARS-
CoV-2 

- Quy cách: 25 test/hộp 

- Thành phần: 

+  25 khay thử 

+  01 lọ đệm chiết mẫu 

+  25 tăm bông lấy mẫu 

+  25 ống chiết mẫu có nắp nhỏ giọt. 

+  01 giá đỡ ống chiết mẫu. 

+  01 hướng dẫn sử dụng. 

Test 100.000 128.000 12.800.000.000 

2 Gói thầu số 10: Mua sắm sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm SARS-CoV-2 13.554.850.000 

2.1 Bộ hóa chất, 
vật tư tiêu hao 
tách chiết 
DNA/RNA 

- Hãng sản xuất: TANBead- Đài Loan 

- Mã hàng: W665A46 

- Quy cách: Bộ/96 test 
Test 20.000 132.000 2.640.000.000 
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STT Tên hàng hóa Quy cách 
Đơn vị 
tính 

Số lượng Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

2.2 LightPower 
iVASARS-
CoV-2 1stRT-
rPCR Kit 

-  Hãng sản xuất: Việt Á 

- Mã hàng: VAS-RHD.96H-SA2AR2 

- Quy cách: Bộ/96 test 
Test 20.000 470.000 9.400.000.000 

2.3 SuperScript™ 
III Platinum™ 
One-Step 
qRT-PCR Kit 

- Hãng sản xuất: Invitrogen- Mỹ 

- Mã hàng: 11732020 

- Quy cách: Ống /100 test 
Test 5.000 181.970 909.850.000 

2.4 LightMix 
SarbecoV E-
gene plus EVA 
control 

- Hãng sản xuất: TibMoLBioL- Đức 

- Mã hàng: 11732020 

- Quy cách: Bộ /100 test 
Test 5.000 121.000 605.000.000 

3 
Gói thầu số 11: Mua sắm Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu và Que phết thu mẫu tỵ hầu, tiệt 

trùng 
1.493.000.000 

3.1 Môi trường 
bảo quản và 
vận chuyển 
mẫu bao gồm 
que phết họng 
và que tỵ hầu 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

- Quy cách: 50 ống/ hộp 

- Ống lấy mẫu nắp vặn từ 10ml chứa 3ml môi 
trường vận chuyển có chất bất hoạt. 

- Ống lấy mẫu vi rút dùng một lần (Loại 
không hoạt động) là ống lấy mẫu để thu thập 
các mẫu vi rút, chẳng hạn như tăm bông hầu 
họng, tăm bông có thể chứa vi rút cúm, 
SARS-CoV-2. 

- Giải pháp bảo quản sử dụng dung dịch muối 
cân bằng Hanks cổ điển công thức, bổ sung 
albumin huyết thanh bò (BSA) và kháng sinh. 
Nó có tác dụng bảo quản tốt, ngăn ngừa sự ô 

Ống 20.000 48.400 968.000.000 
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STT Tên hàng hóa Quy cách 
Đơn vị 
tính 

Số lượng Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

nhiễm vi khuẩn và nấm, đồng thời có thể duy 
trì hoạt động của vi rút để phát hiện axit 
nucleic, phân lập vi rút và các mục đích khác. 

- Vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ thường.  

- Chất liệu nhựa PP. Kích thước: 16 mm x 100 
mm 

- Hạn sử dụng tối thiểu 6-12 tháng. 

3.2 Que phết thu 
mẫu tỵ hầu, 
tiệt trùng từng 
cái 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

- Quy cách: 100 cái /hộp hoặc 500 cái/hộp 
Que 100.000 5.250 525.000.000 

4 Gói thầu số 12: Mua sắm Bộ trang phục chống dịch: gồm 2 mặt hàng 6.510.000.000 

4.1 Bộ trang phục 
chống dịch cấp 
độ 3.  

- Hãng sản xuất: Danameco 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Thành phần gồm: 

+ Áo mũ liền quần liền giày được làm từ vải 
không dệt SMS ≥ 45g/m2, có dán keo đường 
may. Cổ tay làm bằng chất liệu Polyester + 
Spandex, thun trắng 3mm ± 0.3mm. -Kết cấu 
đường may: 1 kim, đường may có dán keo, 
chống thấm và chống lại các tác nhân lây 
nhiễm. + Khẩu trang N95 đeo tai  

+ Kính bảo hộ: Mắt kính trong suốt bọc kín 
giác mạc, chống mờ do hơi nước, có thể làm 
sạch hoăc̣ khử trùng.  

+ Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần 

Bộ 20.000 157.500 3.150.000.000 
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STT Tên hàng hóa Quy cách 
Đơn vị 
tính 

Số lượng Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

4.2 Bộ trang phục 
chống dịch 
thường 7 món 

- Hãng sản xuất: Danameco 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Thành phần gồm: 

(1)+(2)+(3): Áo mũ liền quần vải PP ≥ 40g/m2 
± 2g, màu xanh. Cổ tay làm bằng chất liệu 
Polyester + Spandex, thun trắng 3mm ± 0.3mm 

(4): Bọc giày trơn, vải PP ≥ 40g/m2 ± 2g, màu 
xanh. Thun giày làm bằng chất liệu Polyester + 
Spandex/cao su, thun trắng 3mm ± 0.3mm 

 (5): Khẩu trang 3 lớp đeo tai KVT: 1. Lớp 
ngoài: lớp vải không dệt không hút nước 
18÷25gsm ± 1g. 2. Lớp giữa: Lớp giấy lọc 
(Melt-blown) 20 ÷ 25gsm ± 1g, màu trắng. 
Hiệu suất lọc BFE ≥95% 3. Lớp trong: lớp vải 
không dệt không hút nước 20 ÷ 25gsm ± 1g, 
màu trắng  

(6): Kính bảo hộ: Mắt kính trong suốt, chống 
mờ do hơi nước, có thể làm sạch hoăc̣ khử 
trùng (hoăc̣ màn chắn giọt bắn).  

(7): Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần. 

Bộ 40.000 84.000 3.360.000.000 

 Tổng cộng     34.357.850.000 

 


